
PHỤ LỤC 1 

CÁC CHỈ TIÊU THỰC HIỆN NĂM 2024 VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN  

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-SNgV ngày     tháng 01 năm 2024 của Sở Ngoại vụ) 

 

TT Chỉ tiêu 
Mục tiêu năm 

2024 
Chủ trì Phối hợp Ghi chú 

I Hạ tầng số     

1 
Đầu tư trang bị máy tính cho cán bộ, công 

chức, viên chức 

phấn đấu cân đối 

ngân sách thay 

thế từ 20% trở 

lên số máy tính 

đơn vị đã xuống 

cấp, cấu hình 

thấp, hết khấu 

hao tài sản 

Phòng Hành chính - 

Tổng hợp 
Các phòng chuyên môn  

2 

Tăng cường sử dụng Mạng truyền số liệu 

chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước trên 

địa bàn tỉnh 

 
Phòng Hành chính - 

Tổng hợp 
Các phòng chuyên môn  

II Dữ liệu số     

1  

Cập nhật, chia sẻ dữ liệu lên Kho cơ sở dữ liệu 

dùng chung tỉnh theo Quyết định số 528/QĐ-

UBND ngày 27/10/2023 của UBND tỉnh 

100% 
Phòng Lãnh sự-Người 

Việt Nam ở nước ngoài 

Phòng Hành chính - Tổng 

hợp 

 

2  

Cung cấp dữ liệu mở (theo Quyết định số 

528/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 của UBND 

tỉnh) 

100% 
Phòng Lãnh sự-Người 

Việt Nam ở nước ngoài 

Phòng Hành chính - Tổng 

hợp 

 



2 

 

III Chính quyền số     

1  

Rà soát Thủ tục hành chính đủ điều kiện được 

cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến 

(nếu có). 

80% Các phòng chuyên môn  
Phòng Hành chính - Tổng 

hợp 
 

2  
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số 

hóa 

100% 

 
Các phòng chuyên môn  

Phòng Hành chính - Tổng 

hợp 
 

3  
Hồ sơ thủ tục hành chính được người dân, 

doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa 

50% 

 
Các phòng chuyên môn  

Phòng Hành chính - Tổng 

hợp 
 

4  

Các báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung 

mật) của các cơ quan hành chính nhà nước 

được thực hiện trên Hệ thống thông tin báo cáo 

của tỉnh, được tích hợp, kết nối, chia sẽ dữ liệu 

với các hệ thống dùng chung của tỉnh và Hệ 

thống thông tin báo cáo Chính phủ 

90% 
Phòng Hành chính - 

Tổng hợp  
Các phòng chuyên môn  

IV Xã hội số     

5  
Tỷ lệ thuê bao điện thoại di động sử dụng điện 

thoại thông minh. 
100% Cán bộ, công chức 

Các doanh nghiệp viễn 

thông 

 

6  
Tỷ lệ cán bộ, công chức có tài khoản định danh 

điện tử 
100% Cán bộ, công chức  Công an tỉnh 
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7  
Tỷ lệ cán bộ, công chức có chữ ký số hoặc chữ 

ký điện tử cá nhân 
50% 

Phòng Hành chính - 

Tổng hợp  
Cán bộ, công chức 

 

8  

Tỷ lệ cán bộ, công chức có tài khoản giao dịch 

thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được 

phép khác 

100% Cán bộ, công chức  
Phòng Hành chính - Tổng 

hợp 

 

9  
Tỷ lệ cán bộ, công chức có tài khoản dịch vụ 

công trực tuyến  
100% Cán bộ, công chức  

Phòng Hành chính - Tổng 

hợp 

 

10  
Tỷ lệ cán bộ, công chức có hồ sơ sức khỏe điện 

tử  
>85% Cán bộ, công chức  

Phòng Hành chính - Tổng 

hợp 

 

V An toàn, an ninh mạng     

11  
Hệ thống thông tin của cơ quan được phê duyệt 

cấp độ an toàn hệ thống thông tin 
100% 

Phòng Hành chính - 

Tổng hợp 

Sở Thông tin và truyền 

thông 

 

12  

Hệ thống thông tin của cơ quan đáp ứng yêu 

cầu bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo 

cấp độ 

>50% 
Phòng Hành chính - 

Tổng hợp 

Sở Thông tin và truyền 

thông 

 

13  

Trang thông tin điện tử của cơ quan được đánh 

giá an toàn thông tin và dán nhãn tín nhiệm 

mạng 

100% 
Phòng Hành chính - 

Tổng hợp 

Sở Thông tin và truyền 

thông 
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